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                              A. LỊCH SỬ (5 điểm)
Câu 1: (3 điểm)Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 
a. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi vào vào thời gian nào?
	     A. Ngày 7/6/1954
	C. Ngày 17/5/1954

	     B. Ngày 9/5/1954
	D. Ngày 7/5/1954


b. Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”?
       A. Diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ.
       B. Diễn ra trên đường Điên Biên Phủ ở Thủ đô Hà Nội.
       C. Tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.
       D. Quân và dân Điện Biên Phủ tham gia chiến đấu.
c.  Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày tháng năm nào? 
	A. 30/4/1975
	C. 2/9/1945

	B. 27/1/1973
	D. 7/5/1954


Câu 2: (2 điểm) Hãy nêu vai trò của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm)
[bookmark: _GoBack]Câu 1: (2 điểm)  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
a. Đặc điểm địa hình của nước ta là:
      A.  diện tích là đồi núi,   diện tích là đồng bằng.
      B.  diện tích là đồi núi,  diện tích là đồng bằng.
      C.  diện tích là đồi núi,  diện tích là đồng bằng.
     D.  diện tích là đồi núi,  diện tích là đồng bằng.
b. Trên thế giới, châu lục có diện tích lớn nhất là:
	   A. Châu Á  
	B. Châu Âu
	C. Châu Mĩ         
	D. Châu Phi


c. Đại dương có diện tích lớn nhất là: 
 A. Đại Tây Dương.                                                B. Thái Bình Dương.   
 C. Ấn Độ Dương.                                                  D. Bắc Băng Dương.   
d. Kim tự tháp, Tượng nhân sư là những công trình kiến trúc cổ nổi tiếng của: 
 A. Trung Quốc.                                                B. Thái Lan   
     C. Cam- pu- chia.                                             D. Ai Cập.   
Câu 2: (1 điểm) Châu Mĩ nằm ở bán cầu nào? Đồng bằng A – ma – dôn là đồng bằng lớn nhất hay là đồng bằng nhỏ nhất thế giới? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 3: (2 điểm) Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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I. PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)
Câu 1:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng  (3,0 điểm)
 a. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi vào vào thời gian nào?
    D. Ngày 7/5/1954 (1,0 điểm)
b. Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”?
    C.  Tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. (1,0 điểm)
c. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày tháng năm nào? 
	C. 2/9/1945 (1,0 điểm)
	


Câu 2: (2 điểm) Hãy nêu vai trò của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình
    - Cung cấp điện cho mọi miền đất nước.
    - Ngăn lũ cho đồng bằng Bắc Bộ.
    - Cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.
    - Phát triển giao thông đường thuỷ từ Hoà Bình đi Sơn La,...
II. PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm)
Câu 1:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng  (2 điểm)
a. Đặc điểm địa hình của nước ta là:
  C.  diện tích là đồi núi,  diện tích là đồng bằng. (0,5 điểm)
b. Trên thế giới, châu lục có diện tích lớn nhất là:	
A. Châu Á    (0,5 điểm)            
c. Đại dương có diện tích lớn nhất là:   
 B. Thái Bình Dương.   (0,5 điểm)
d. Kim tự tháp, Tượng nhân sư là những công trình kiến trúc cổ nổi tiếng của: 
D. Ai Cập. (0,5 điểm)
Câu 2:  Châu Mĩ nằm ở bán cầu nào? Đồng bằng A – ma – dôn là đồng bằng lớn nhất hay là đồng bằng nhỏ nhất thế giới? (1 điểm)
- Châu Mĩ nằm ở bán cầu Tây. Đồng bằng A – ma – dôn là đồng bằng lớn nhất thế giới.
 Câu 3: Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo? (2 điểm)
         Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì :                                                     
- Khu vực này có đồng bằng ven sông lớn, đất đai màu mỡ, khí hậu thời tiết thuận lợi cho việc trồng lúa.                                                                                                                
- Dân cư tập trung đông đúc, có nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp. 

